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CHI BINH, CHONG CHi BINH, LIEU DUNG, CACH DUNG, CAC THONG TIN KHAC:
XEM TOA TRONG HOP.

bE XA TAM TAY TRE EM - DOC KY HUONG DAN SU DUNG TRUOC KHI DUNG. 15mm
BAO QUAN NHIET DO 30+2'C, BO AM 755%, TRANH ANH SANG.

  

   

   

SOUIADY ANY WAR ERY, “AR Qn ‘PABA (JUIA 20144 “1S 01 Õ00U. UAÁTÔN 9

MVdWO2 3/01NGA 1NIO 12019 LHIQf Tý2)L/7VWWVHd

17S Ua Q1MWGI09UVH2M3MW “46JUN

OHM-dWĐ|

Z1D
DIPIĐN UIT 1:

. 9‡®4EL 01X SI9ISlIg Z

M
E
D
O
O
4
2

C
h
y
m
o
t
r
y
p
e
l
n

6
4
0
0
U
S
P

U
n
i
t
s

 

Thành phần: Mỗi viên chứa SDK :
Chymotrypsin 42 ukatal Số lô SX:
(tưương đưương 8.400 đơn vị USP) Ngày SX:
Tá dược vừa đủ 1 viên nén Hạn dùng.
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*Ghi chú: Số lô SX và Hạn dùng được dập chìm ở đầu vỉ thuốc

https://trungtamthuoc.com/
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Tờhướng dẫn sửdụng thuốc:

(Viên nén) Ww
Công thức: Mỗi viên nén có chứa: ;

Chymotrypsin 42 microkatal .
(tuong duong 8400 don vj USP)

Tá dược: Compressible sugar, lactose, Tình dầu bạc hà, Copovidon, Tinh bot my, Magnesi stearat vừa đủ 1 viên nón.

Chi định:

Dùng trong điểu trị phù nể sau chấn thương hoặc sau mổ.
Chymotrypsin cũng được sử dụng nhằm giảm viêm và phù mô mềm do áp xe và loét, hoặc do chấn thương và nhằm giúp làm
lông các dịch tiết đường hô hấp trên ở người bệnh hen, viêm phế quản, các bệnh phổi và viềm xoang.

Liểu lượng và cách dùng:
Để điều trị phù nể sau chấn thương hoặc sau phẫu thuật và để giúp làm lỏng các dịch tiết ở đường hô hấp trên, uống 1 viên, 3
đến 4 lần mỗi ngày; hoặc ngậm dưới lưỡi 3 - 4 viên mỗi ngày chia làm nhiều lần (phải để viên nén tan dần dưới Iuỡi).

Chống chỉ định:
Quá mẫn với chymotrypsin hoặc bất kỳ thành phần nào của chế phẩm.

Tác dụng không mong muốn (ADR):

Tác dụng không mong muốn thường gặp nhất của chymotrypsin là tầng nhất thời nhãn áp do các mảnh vụn dây chẳng bị tiêu

hữy làm tắc mạng bó dây. Dùng trong nhãn khoa, có thể gặp phù giác mạc, viêm nhẹ màng bổ đào.

Đôi khi có phản ứng dị ứng.

Thông báo cho bác sĩnhững tác dụng không mong muốn gặp phải khísửdụng thuốc.

Dược lực học:

Alpha chymotrypsin là enzym được điểu chế bằng cách hoạt hóa chymotrypsinogen, chiết xuất từ tụy bò. Alpha -

chymotrypsin là enzym thủy phân protein có tác dụng xúc tác chọn lọc đối với các liên kết peptid ở liển kể các acid amin có

nhân thơm. Enzym này được dùng trong nhãn khoa để làm tan dây chẳng mảnh dễ treo thủy tinh thể, giúp loại bỏ dễ dàng

nhân mắt đục trong bao và giảm chấn thương cho mắt. Enzym không phân giải được trường hợp dính giữa thủy tỉnh thể và các

cấu trúc khác của mắt. Dung dịch enzym 1:5.000 thường có tác dụng phân hủy dây chằng treo thủy tinh thể trong khoảng 2

phút và dung dịch 1: 10.000 trong khoảng 4 phút.

Chymotrypsin cing được sử dụng nhằm giảm viêm và phù mô mềm do áp xe và loét, hoặc do chấn thương và nhằm giúp làm

lông các dịch tiết đường hô hấp trên ở người bệnh hen, viêm phế quản, các bệnh phổi và viêm xoang.

Dược động học: Chua tim thấy thông tin.

Thận trọng:

VỊ khả năng gây mất dịch kính, nên không khuyến cáo dùng chymotrypsin trong phẫu thuật đục nhân mắt ở người bệnh dưới

20 tuổi. Không dùng chymotrypsin cho người bệnh tăng áp suất dịch kính và có vết thương hở hoặc người bệnh đục nhânmắt

bẩm sinh
Lái xe và vận hành máy móc: Thuốc không ảnh hưởng đốn khả năng lái xe và vận hành máy

Sử dụng cho phy ñữ có thai và nuối con bú: Không có thông tin

Nênsử dụng khi kết quả điểutrịmong đợi có giá trị hơn bất kỳ một nguy cơ nào có thể có.

Tương tác thuốc: Không có thông tin

Quá liểu và cách xử trí:

Chưa thấy có thông tin về quá liểu khi sửdụng viên nén dùng đường uống.

Lữi khuyến cáp:
Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của bác sỹ

Để xa tầm tay trẻ em.
Đọe kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thôm thông tin xin hôi ý kiến bác sỹ.

Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ 30+2°0, độ ẩm 75+5%, tránh ánh sáng.

quy cách đóng gói: Hộp 2 vÏ x 10 viên.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

 

 

CTCP LIEN DOANH DƯỢC PHAM MEDIPHARCO TENAMYD BR s.r.I

08 Nguyễn Trường Tộ - P.Phước Vĩnh -Tp.Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tel: 054. 3611870 - 3822704 * Fax: 054.3826077  
   
  

ay ? tháng2 năm 2013

ỔNG GIÁM Đốc 7”

 

https://trungtamthuoc.com/


